TOÁN

· Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Bài 1. Chữ số 5 tổng số 34,425 thuộc:

A. Hàng đơn vị               B. Hàng trăm

C. Hàng phần trăm         D. Hàng phần nghìn

Bài 2. Phân số 3/8 viết dưới dạng số thập phân là:

A. 3,8                 B. 0,375                   C. 0,38                D. 3,75

Bài 3. 0,7% = ?

A. 7/10                   B. 7/100                            C.7/1000                    D. 7/10000

Bài 4   . 8m3 =…dm3
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 80000                    B. 8000                    C. 800                  D. 80

Bài 5. Điền dấu > , < ,= thích hợp vào chỗ chấm:

a) 7,1…7,08                              b) 42,090…42,09

c) 18,279…18,28
d) 0,48…0,4799

Bài 6. Đúng ghi Đ, sai ghi s vào ô trống:

a) 2giờ30 phút = 2,5 giờ                  b) 4 dm3 15cm3 = 4,015dm3 

 c) 2 giờ = 120 phút                           d) 3 ha 12m2= 3,012ha 

Bài 7. Đặt tính rồi tính:

a) 3,08 + 12,9 + 7,84

b) 20,7 – 9,81

c) 14,5 x 2,06

d) 656,2 : 17

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bài 8. Một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8m, rộng 4,5m và cao 4m. Người ta quét vôi trần nhà và 4 bức tường xung quanh bên trong ngôi nhà. Biết diện tích của cửa là 8,9m2. Hãy tính diện tích cần quét vôi?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bài 9 Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 36cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng và gấp 4 lần chiều cao. Tính diện tích xung quanh của hình hộp đó.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bài 10.  Một đám đất hình thang có đáy lớn 150 m và đáy bé bằng 3/5 đáy lớn, chiều cao bằng 2/5 đáy lớn. Tính diện tích đám đất hình thang đó?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TIẾNG VIỆT
Câu 1. Phân tích các câu câu ghép sau  (Bằng cách gạch 1 gạch dưới chủ ngữ, 2 gạch dưới vị ngữ và khoanh tròn quan hệ từ nối các vế câu)
a. Nhờ An học giỏi mà bạn được thưởng quà.

b. Nhờ tôi đi học sớm mà tôi tránh được trận mưa rào.

c. Vì nhà nghèo mà cậu ấy phải bỏ học.

d Vì Dế Mèn tập tành đều đặn nên nó rất khoẻ.

Câu 2.Khoanh tròn cặp quan hệ từ trong mỗi câu ghép sau và cho biết chúng biểu thị mối quan hệ gì?
a. Lan không chỉ học giỏi mà chị ấy còn hay giúp đỡ bạn bè.

b. Nếu thời tiết khắc nghiệt, bà con quê tôi sẽ không còn gì để ăn.

c. Nếu trời mưa thì chúng tôi sẽ ở lại nhà.

d. Mặt trời chưa lên, bà con đã ra đồng làm việc.

Câu 3. Đặt câu ghép có sử dụng các cặp quan hệ từ sau:
1. Nếu ... thì ...

....................................................................................................

2. Mặc dù ... nhưng ...

....................................................................................................

3. Vì ... nên ...

...................................................................................................

4. Hễ ... thì ...

...................................................................................................

Tập làm văn. Viết một bài văn kể chuyện

Chọn một trong ba đề bài sau:

1. Hãy kể một kỉ niệm khó quên về tình bạn.

2. Hãy kể lại một câu chuyện mà em thích nhất trong những truyện đã được học.

3. Kể lại một câu chuyện cổ tích mà em biết theo lời một nhân vật trong câu chuyện đó.

